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Tóm tat: Người Trung Quốc đến làm ãn, định cư lâu dài ở Việt Nam, hình thành cộng đồng 
người Trung Quốc, thường được gọi là người Hoa, hay Hoa kiều. Người Hoa đến Việt Nam từ 
khá sớm, nhưng sự di cư thành tổ chức và liên tục mới bắt đầu từ thời Lê cuối thế kỳ XVII đến 
triều Nguyễn thế kỷ XIX. Vậy, triều đình nhà Lê, Nguyễn đã có chính sách gi và cách ứng xử như 
thế nào với cộng đồng người Hoa ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam?

Thông qua tư liệu Hán Nôm mà cụ thể là nguồn tư liệu thư tịch Hán Nôm, tài liệu lưu trữ và tài 
liệu văn bia Hán Nôm, bài viết giới thiệu một vài khía cạnh trong chính sách và cách ứng xử của 
người Việt với người Hoa, nhằm quản lý, giữ gìn an ninh, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cộng 
đồng người Hoa sinh sống, làm ăn vi lợi ích của họ và đóng góp cho lợi ích quốc gia.

Từ khỏa: Người Hoa, chính sách, cách ứng xừ với người Hoa

1. Chính sách chính trị

Vào những năm nửa sau thế kỷ XVII, nhà Thanh thay thể nhà Minh, xuất hiện hàng 
loạt quan quân, thân sĩ, thương nhân đời Minh phải lánh nạn nhà Thanh, di cư ra nước 
ngoài, trong đó có Việt Nam. Sự kiện này được Bộ quốc sử triều Nguyễn, Việt Nam chép 
như sau:

“Năm Kỷ Mùi thứ 31 (1679) mùa xuân tháng Giêng, tướng cũ nhà Minh là Long Môn 
Tổng binh Dương Ngạn Địch và Phó tướng Trần An Bình đem hơn 3.000 quân và hơn 50 
chiến thuyền đến các cửa biển Tư Dung và Đà Nằng tự tràn là bô thần nhà Minh, nghĩa 
không chịu làm tôi nhà Thanh, nên đến để xin làm tôi tớ. Bấy giờ bàn bạc rằng: Phong tục 
tiếng nói của họ đều khác, khó bề sai dung, nhưng họ bị thế cùng bức bách đến đây thì 
không nỡ cự tuyệt. Nay đất Đông Phố (tức Gia Định về sau) đồng ruộng phì nhiêu nghìn 
dặm, triều đình chưa rồi mà kinh lý, chỉ bằng nhân lấy sức của họ cho đến khai khẩn để ở, 
làm một việc mà lợi ích ba điều. Chúa theo lời bàn, bèn sai đặt yến úy lạo khen thưởng, 
trao cho quan chức, sai đến ở đất Đông Phố.
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Bọn Ngạn Địch đến cửa khuyết tạ ơn để đi. Binh thuyền của Ngạn Địch và Hoàng 
Tiến vào cửa Lôi Lạp (sau là Gia Định), đến dòng Mỹ Tho (sau là Định Tường), binh 
thuyền của Thượng Xuyên và An Bình thì vào cửa cần Giờ, đến đóng ở Bàn Lan (sau 
thuộc Biên Hòa). Họ vỡ đất hoang, dựng phố xá, thuyền buôn của người Thanh và các 
nước Tây Dương, Nhật Bản, Chà Và đi lại tấp nập, vì thế mà phong hóa văn minh thấm 
dần vào đất Đông Phố”(1).

Đối với người Hoa lánh nạn, thương nhân di cư từ Trung Quốc đến Việt Nam, triều 
đình nhà Lê Trịnh và các chúa Nguyễn đều chấp nhận và tạo điều kiện cho họ sinh sống 
làm ăn. Ở Đàng Ngoài, triều đình nhà Lê mở cửa cho các thương thuyền nước ngoài, 
trong đó có thương nhân người Hoa được đến làm ăn, sinh sống. Tuy nhiên, để tránh 
nguy cơ mất an ninh cho kinh đô Thăng Long, nên triều đình chỉ cho các thương thuyền 
nước ngoài được phép đến Phố Hiến làm ăn sinh sống ở đấy. Vì thế Phố Hiến thế kỷ 
XVII-XVIII là thương cảng lớn ở Đàng Ngoài, còn Hội An là thị tứ lớn ở Đàng Trong.

Triều đình nhà Lê Trịnh hết sức coi trọng việc quản lý chính trị với người Hoa di 
cư đến sinh sống: “Năm 1663, tháng 8, Hạ lệnh phân biệt đối xử với những người 
nhà Thanh đến trú ngụ. Bấy giờ người nhà Thanh phần nhiều đến trú ngụ ở dân gian, 
làm cho phong tục hồn độn. Triều đình bèn hạ lệnh cho ty Thừa chính các xứ xét 
trong hạt mình, nếu có khách trú ngụ là người nhà Thanh thì phải tùy tiện đối xử, để 
phân biệt phong tục nước ngoài”í2).

Mậu Dần, năm thứ 7 (1698), “lại lấy người Thanh đến buôn bán ở Trấn Biên lập 
làm xã Thanh Hà, ở Phiên Trấn, lập làm xã Minh Hương. Từ đó người Thanh ở buôn 
bán đều thành dân hộ của ta”(3).

Năm Cảnh Hưng 25 (1764), lại hạ lệnh cấm khách buôn phương Bắc không được ở lẫn 
với dân:

“Trước đây người Thanh sang buôn bán, chỉ cho cư trú ở Vân Đồn, Vạn Ninh của 
Quảng Yên và cần Hải (hay Càn Hải thuộc Quỳnh Lưu), Hội Thống (tên xã, thuộc Nghi 
Xuân) của Nghệ An, không được lẫn trong dân. Đen đây, dân Vạn Ninh lưu vong nhiều, 
người Thanh có kẻ thừa dịp chiếm lấy ở. Họ lại mờ nhiều phố xá ở Vĩnh Đại (tên xã, 
huyện La Sơn), Hồ Khẩu (tên xã, huyện Hưng Nguyên). Triều đình ra lệnh cho trấn quan 
áp giải họ qua biên giới. Người ở cũ thì cho vào khu vực riêng”(4).

Vào thời Nguyễn, có phong trào di dân từ lục địa Trung Hoa, trong đó, phần lớn di dân 
người Hoa đi thuyền từ Quảng Đông, bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam vào các khu vực 
hầm mỏ tỉnh Quảng Ninh, Móng Cái lập nghiệp. Họ sống tập trung quanh đảo Cát Bà, 
cảng Hải Phòng và khu trung tâm thương mại của Hà Nội. Năm 1874, Hải Phòng trở 
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thành một cảng thương mại lớn do người Hoa chủ động phát triển. Sinh hoạt chính của 
người Hoa miền Bắc là canh tác nông nghiệp, khai thác hầm mỏ, tiểu thủ công nghiệp, 
bốc thuốc Bắc và buôn bán, họ còn đảm nhận việc chuyên chờ hàng hóa hai chiều từ đồng 
bằng sông Hồng lên miền thượng du và xuất nhập khẩu.

Miền đất hấp dẫn di dân Trung Hoa đến lập nghiệp vẫn là miền Nam. Họ đến miền 
Nam vì tiếng đồn thành công của những nhóm di dân gốc Hoa đã có mặt từ trước. Thành 
phần di dân mới này đa số là người Hoa quê quán ở Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, 
Hải Nam và Hẹ (còn gọi là Hạ Phương, Thượng Phương hay Hạ Châu).

Trong công cuộc thiết lập vương triều nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh đã nhận được sự giúp 
đỡ tích cực của thương nhân người Hoa. Do đó, sau khi thống nhất được giang sơn (1802), 
Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, xưng hiệu Gia Long, đã cho cải tổ lại các bang hội người 
Hoa và cho thành lập bảy bang theo lời yêu cầu của nhiều người gốc Hoa có công khác, 
đó là các bang: Phúc Kiến, Phúc Châu, Triều Châu, Quảng Châu, Quế Châu, Lôi Châu và 
Hải Nam. Bang chúng trong những bang này hưởng đầy đủ quyền lợi như người Việt.

Điều này được phản ánh khá rõ qua tư liệu văn bia chữ Hán ở Hội quán người Hoa tại 
Hà Nội, Hội An hay thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng hạn, bài văn bia “Trùng tu đầu môn 
phụ đầu bi kí”(fi>®f”liệ^5ận£), kí hiệu thác bản 56462, được khắc năm Hàm Phong 5 ( 
lọÊẵíS^), tức năm 1855, ờ Hội quán Trung Hoa (Hội An) cho biết, Hội quán Dương 
Thương năm 1855 có 4 vị Bang trường thuộc 4 bang làm thường trực là Dương Nghĩa 
Hợp, Bang trưởng Bang Gia ứng; Thẩm Thuận Ký, Bang trưởng Bang Phúc Kiến; Trần 
Đức Thắng, Bang trưởng Bang Triều Châu và Lợi Hiệp Thắng, Bang trưởng Bang Quảng 
Đông, cùng 115 thương nhân khác là các công ty và cửa hiệu đóng góp tiền tu sửa Hội 
quán.

Vua Thiệu Trị cho người Minh Hương thành lập những “nhóm Minh Hương” tại 
những nơi có từ năm hậu duệ của người gốc Hoa trở lên. Những người này chỉ cần chứng 
minh nguồn gốc Minh Hương của mình bằng cách để tóc dài, không cạo trán là đủ. Năm 
1827, triều đình nhà Nguyễn cho đổi xã Minh Hương (BfHttt) của người Hoa thành Minh 
Hương (B.W), ý chỉ làng người Minh ở Việt Nam và sau đó được gọi là Hoa Kiều, hay 
người Hoa. Năm 1843, một đạo dụ khác cấm người Minh Hương không được tham gia 
việc bầu bán trong các khu vực người Hoa di cư và cấm trở về Trung Hoa vì sợ không 
trung thành với nhà Nguyễn(5).

Lánh nạn, sinh sống ở Việt Nam, người Hoa luôn được chính quyền địa phương có 
những chính sách ưu ái, quan tầm giúp đỡ, nên họ yên ổn làm ăn, ngày càng thành đạt. 
Minh chứng đầy đủ nhất cho vấn đề này chính là nội dung bài văn bia lăng miếu vị Hiến
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sát sứ Sơn Nam Lê Đình Kiên do Trần Đế Đào, người quê huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc 
Kiến, nguyên là Tàu trưởng tàu Hải Nam đến cư trú ở Vạn Lai Triều (tức Phố Hiến, Hưng 
Yên) soạn, có tên là “Đỉnh kiến Tả đô đốc Thiếu bảo Tước quận công tặng Thái bảo Anh 
Linh vương Lê công từ bi ký’7 dựng năm
Bảo Thái thứ 4 (1723).

Lê Đình Kiên là trấn thủ trấn Sơn Nam luôn chăm lo đến người dân, trong đó có người 
Hoa sinh sống ở Phố Hiến. Sau khi ông mất năm Giáp Thân (1704), Trần Đe Đào và 
những người Hoa khác quý trọng ông, tri ân ông, đã đứng ra xin chúa Trịnh cho dựng 
miếu thờ ông, nhưng văn bia thì mãi đến nãm 1723 mới được khắc để lưu truyền về sau. 
Bài văn bia chủ yếu ca ngợi công lao sự nghiệp cùa Thái bào Anh Linh vương Lê Đình 
Kiên, đồng thời cũng là áng văn có giá trị của một người Hoa thuộc thế hệ đầu tiên đến 
sinh cơ lập nghiệp ở vùng Phố Hiến. Với tinh cảm tốt đẹp, tác giả viết:

“Người ta thường nói: có núi cao ắt có sông lớn, có núi cao sông lớn tất có bậc kỳ vĩ 
tuấn kiệt sinh ra để cho đầy đủ khí chất bay bông trong sáng. Điều đó không cứ ờ trong 
nước (Trung Quốc) hay ngoài nước, dẫu ờ đâu cũng thế. Bọn chúng tôi đáp thuyền biển 
sang làm việc ở nước Nam cũng thấy được điều đó. Những khi rồi rãi chúng tôi từng du 
lãm các nơi núi sông cảnh đẹp ở chốn đò ấp đây để mở rộng tầm hiếu biết. Thấy non sông 
này văn nhân tài giỏi, võ sĩ siêu quần, quốc thể âu vàng bền vừng, bọn chúng tôi thường 
cùng nhau tấm tắc ca ngợi, về chồ tàu thuyền ra vào tấp nập thì Vạn Lai Triều là nơi 
thuyền buôn dừng đậu, người Bắc quốc sang buôn bán đến nay đã mấy chục nảm được an 
cư lạc nghiệp, không kể xa gần đều vui đến quần tụ nơi đây. ơn trạch của Thái bảo Anh 
Linh vương Lê Tướng công thật lớn lao, không ghi hết được”.

Tác giả văn bia không viết nhiều về tiểu sử hành trang của Lê Thái Bảo, vì cho rằng 
những điều đó tất đã có sử sách của triều đình ghi chép. Tác giả ghi nhận sự đánh giá cao 
của người đương thời và tinh cảm biết ơn sâu sắc của người Hoa ở Phố Hiến đối với vị 
đại thần giữ chức Trấn thủ xứ Sơn Nam trong 46 năm:

“Trong suốt 46 năm, Tướng quân yêu dân như con, ngăn giặc có phép, dè xẻn tiêu dùng, 
công lao trung quân ái quốc của Tướng công, dẫu đứa trẻ lên ba cùng biết ca tụng...

Bọn chúng tôi là thương khách từ xa tới, đâu dám điểm tên kề số nhân sự của bản quốc. 
Chỉ nghĩ rằng, chúng tôi kiều ngụ ở nước Nam đã lâu, được thấm nhuần công đức ơn 
trạch của Lê Tướng công, có nguyện vọng chân thành thôi thúc, lòng cảm nhớ da diết, 
không ngày nào khuây nguôi”.<6).

Đó là chính sách chính trị hết sức khoan dung của chinh quyền và người dân địa 
phương nơi có người Hoa đến sinh sống, lập nghiệp. Mặt khác, phần lớn người Hoa đến 
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Việt Nam, nhất là khu vực miền Trung chủ yếu từ sau phong trào phản Thanh phục Minh, 
là những người lánh nạn nhà Thanh không chấp nhận triều đình nhà Thanh. Chinh vì thế 
khá nhiều vãn bia do người Hoa soạn, dựng như ở Phố Hiến, Hội An vào thế kỷ XVIII, 
tiêu biểu như mà văn bia sớm nhất khắc ở Hội quán Dương Thương (Hội An) khắc năm 
1741 lại ghi niên đại theo niên hiệu Vĩnh Hựu nhà Lê mà không ghi theo niên hiệu Càn 
Long nhà Thanh. Đen khi Tôn Trung Sơn lập ra Trung Hoa dân quốc vào năm 1911, họ 
hưởng ứng và ngưỡng vọng, nên những văn bia dựng khắc từ năm này trở đi đều tính theo 
quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc, kể cả sau khi Quốc hiệu này kết thúc. Đó cũng là thái độ 
chính trị khá rõ ràng của người Hoa lánh nạn nhà Thanh sang Việt Nam.

2, Chính sách kinh tế, văn hóa

về kinh tể, việc buôn bán và định cư của người Hoa ở Việt Nam diễn ra vô cùng sôi động 
và phức tạp. Vì thế, triều đình phong kiến Việt Nam có chính sách cụ thể nhằm quàn lý 
thương nhân người Hoa ở các địa phương nước ta, nhất là vùng ven biên giới phía Bắc. Trước 
ngày, khá nhiều người Thanh sang buôn bán ở nước ta, theo quy định, họ chỉ được phép cư 
trú ở một số nơi thuộc Quảng Yên và Nghệ An, song không ít người lưu vong, thừa dịp 
chiếm lấy ở và mở rộng buôn bán. Vì vậy, triều đình đã phải áp giải họ về nước nhàm ổn 
định tình hình cùa cả hai bên, tránh sự nhiễu loạn.

Năm 1769, chúa Trịnh cho lập lại điều lệ gồm 14 khoản quy định cho dân 10 châu 
Hưng Hóa, trong đó có các điều như: (1) Xá tội cho các tù trưởng, vẫn cho làm tù trưởng; 
(2) Miễn tô thuế năm nay cho các bản người Hán, người Nùng; (3) Xoá các châu Hưng 
Hóa trừ thuế thiếu từ trước, không thu; (4) cấm người nước ngoài không được như các 
dân trong cả hai châu Lộc, Việt cho đến thuộc trấn quan thu thuế và cai trị; (5) Thổ lính các 
châu tính suất đinh, chia hiệu, đều cho tự canh giữ địa phận; (6) cấm dân các châu Trà, Luân, 
Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai không được mặc áo quần như Trung Quốc và cấp nộp tô thuế cho 
Trung Quốc; (7) Hạ lệnh cho trấn quan nghiêm sức thổ tù không được theo lối cũ cướp 
lấy của dân, không được hiềm thù giết nhau, ai có điều gì oan khuất cho đến trấn mà kêu, 
tùy nghi phân xử..,(7).

Đặc biệt với hành vi buôn bán gian lận, triều đình phạt rất nặng, kể cả người trong 
nước và người Hoa, như lời tâu năm Kỷ Sửu, Minh Mệnh thứ 10 (1829) như sau:

“Kẻ gian buôn bán thì đều xử nặng, bậc nặng hơn là trượng 100, lưu 3.000 dặm. Đến 
như người Thanh thấy nước ta đất tốt, đều muốn làm dân thì sao lại một mực cấm chỉ. 
Xin từ nay, phàm thuyền người Thanh mới đến, thì sở tại chiếu sổ điểm mục đòi hỏi, 
người nào muốn ở lại thì phải có Minh Hương và bang trưởng bảo kết vào sổ chịu sai 
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dịch để cho có chỗ cai quản. Còn người khác thì thả về nước hết. Thế thì số người ở lại có 
hạn, đã bớt được khoản phí họp ăn của họ, mà cái thói bướng nhờn cũng có thể trừ được. 
Vua theo lời bàn”(8).

Không chỉ người buôn bán, mà cả phu mỏ người Hoa cũng sang khai thác mỏ và tìm 
cách định cư lại. Chẳng hạn, người Nùng Hóa Vi một nhánh của dân tộc Nùng ở Trung 
Quốc từ Hồ Bắc di cư sang vốn rất giỏi nghề khai thác mỏ. Các bãi mỏ và vỏ quế ở vùng 
thượng du nước ta mở ra số phu mò và hộ khai thác có khi lên đến hàng vạn, trong đó 
phần đông là người Triều Châu và Thiều Châu.

Số người Hoa đến ngày một nhiều, sợ nảy sinh những vấn đề phức tạp, nên năm Vĩnh 
Thịnh thứ 13 (1717), triều đình nhà Lê quy định: mỗi mỏ nhiều thì 300 người, trung bình 
200 người, ít thì 100 người, không được nhiều hơn. Từ đó các mỏ mới có hạn chế. Việc 
quy định đó nhằm đảm bảo tính an toàn, trật tự an ninh cho cả hai bên.

Đối với lái buôn nước ngoài đến mua đồng tại kinh đô phải được phép của Nhà nước, 
định cho số lượng được mua theo thời giá và chuẩn định số thuế phải nộp: mua 100 cân 
đồng định giá 15 quan tiền quý thì nộp thuế 3/10 rồi tùy số đồng do đồng hộ cất giữ mà 
lượng cho bán ra. Khi thuyền buôn trở về nước, quan Đe lĩnh sai người đưa đi hết địa 
phận trấn Son Nam rồi luân lưu các trấn cho người đưa họ ra khỏi biên giới để đề phòng 

sự tải lậu.

Trong số các khu mỏ lớn nhất, hoạt động sinh lợi nhiều nhất là mỏ đồng Tụ Long. Mỏ 
này luôn bị lấn chiếm, trở thành sự kiện tranh chấp mỏ Tụ Long. Tuy nhiên, triều đình Lê 
Trịnh kiên trì đấu tranh và cuối cùng cũng thu được kết quà.

Một hoạt động nổi bật khác là các ứng xử với thương nhân người Hoa. Trong số tư liệu 
liên quan vấn đề này có một văn bản khá đặc biệt. Đó là bản kiến nghị của người Việt về 
cách khu xử với nhà buôn người Thanh được chép trong bản kiến nghị lên triều đinh “ích 
quốc lợi dân sách” (iSliPiJK®).

Văn bản này hiện được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A.2388, gồm 
54 trang viết tay trên giấy dó. Theo văn bản này, tác giả của kiến nghị là sĩ nhân Nguyễn 
Xuân Sơn (Ptẽ#l1j), người làng Ái Mộ, xã Lâm Hạ, tổng Gia Thụy, huyện Gia Lâm, phân 
phủ Thuận Thành, tinh Bắc Ninh. Xét theo địa danh, có thể đoán định vị sĩ nhân này sống 
và viết kiến nghị vào khoảng từ năm 1831 (đời vua Minh Mạng trở về sau).

“ích quốc lợi dân sách” kiến nghị về mười vấn đề trong nhiều lĩnh vực của xã hội 
đương thời, trong đó có mục về thương nhân người Thanh: Khu xử Thanh thương/E®?W 
w (Xử lý nhà buôn người Thanh).
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Mở đầu kiến nghị cho rằng, người Hoa ở Việt Nam là “Ở đất của vua, ăn gạo của vua, 
làm dân của vua, ấy là lẽ thường ngàn xưa không đổi. Nhà buôn người Thanh ở đất [vua 
ta], ăn gạo [vua ta] mà không làm dân chịu việc thì dung họ sao được”.

Đó chính là chủ trương kiểm soát chặt chẽ thương nhân người Hoa, họ sống làm ăn 
trên đất Việt Nam, phải có nghĩa vụ như người Việt. Bản kiến nghị còn dẫn giải chính 
sách của cha ông trước đây đối với người Hoa:

“Thường xem quốc sử, thấy nhà Trần nhà Lê về trước, hoặc có khi cấm tuyệt [người 
ngoài] không được nhập cảnh trong nước, hoặc cho thông thưong, nhưng không được ở 
lẫn với dân trong nước, có khi chỉ cho phép cư trú tại các bến Vân Đồn, Vạn Ninh. Đời 
trước làm vậy cũng vì sợ rằng [nhà buôn] bọn họ mang tới đồ quý lạ đẹp mắt vô thường 
vô phạt mà đổi lấy hàng hóa quý báu đáng đồng tiền bát gạo hữu dụng của ta, không chỉ 
[tạo điều kiện cho họ] am hiểu hình thế nước ta mà còn tường tận thực hư nước ta. Cho 
nên có việc nghiêm cấm này vậy”.

Trên cơ sở đó, kiến nghị triều đình cần đặt điều khoản khu xử với nhà buôn người 
Thanh mà lập thành điều luật:

“Tại đầu phố lập đồn lớn, đóng binh mạnh, một là để tiện thu sưu thuế, một là phòng 
việc bất trắc, đó là lợi thứ nhất. Nơi này tiếp giáp biên giới phía bắc, xe lửa đường bộ 
[đều sẵn], sớm đi chiều tới, tạp hóa dễ chuyển, là nơi khách đổ xô tới, thì sưu thuế ắt ngày 
càng thêm nhiều, đó là lợi thứ hai. Phàm các địa điểm cũ tiện lợi đã hỗ trợ giá để thu hồi 
đất, thì càng nâng cao giá bán cho dân trong nước hoặc người Pháp để tiện làm ăn, đó là 
điều lợi thứ ba. Dân trong nước đã được tiện lợi hơn thì đời sống sung túc mà sưu thuế tự 
nộp đầy đủ, đỏ là lợi thứ tư. Dân đã đủ ăn đủ mặc thì đều giữ lòng lễ nghĩa liêm sỉ mà 
không ham thói trộm cắp, đó là lợi thứ năm. Vả lại, xử này rừng rậm cỏ dày, đất đai rất 
rộng, ngày nay đã mở ra hai mươi phố, cũng đáng là miền đất hứa, sau này dân cư buôn 
bán giao dịch sầm uất, ắt [phát triển] thành ba, bốn chục phố, cũng [sẽ] là một chốn đô 
hội [tựa] Long thành, đó là lợi thứ sáu.

[Nhìn trước để] khu xử với nhà buôn người Thanh sẽ có sáu điều lợi mà tránh được 
hai điều hại. Không [sớm liệu] khu xừ với nhà buôn người Thanh sẽ mắc hai điều hại mà 
mất sáu điều lợi. Lợi hại khác nhau, xin xét kỹ để làm”(9).

Bản kiến nghị phân tích sáu điều lợi khi tập trung người Hoa vào từng khu vực để 
kiểm soát hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tại xã hội đương thời. Chính chủ trương 
tạo điều kiện cho thương nhân người Thanh sang làm ăn và định cư tập trung, sinh sống 
lâu dài, nên cộng đồng người Hoa dưới triều Nguyễn khá phát triển. Họ tập trung đông 
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nhất ở đô thị và nơi buôn bán, như Thăng Long Hà Nội, các tỉnh thành và khu vực biên 
mậu như Vân Đồn, Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng...

về văn hóa, người Hoa sinh sống, làm ăn trên đất nước ta để lại dấu ấn văn hóa nhất 
định. Tại Thăng Long Hà Nội dưới thời Nguyễn, phố Hàng Buồm xưa tập trung rất nhiều 
người Hoa đến sinh sống và buôn bán. Từ thế kỷ XIX, phố này đã trở thành phố người 
Tàu. Lúc đầu, người Hoa tập trung ở phố Việt Đông (nay là phố Hàng Ngang), sau lan 
sang các phố xung quanh như Hàng Bồ, phố Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông) rồi đến phố 
Hàng Buồm. Nghề sở trường của họ là buôn bán, mà Hà Khấu lại có vị trí trên bến dưới 
thuyền thuận lợi nên phố đã trở thành nơi buôn bán và cư trú chính của người Hoa Quảng 
Đông. Khi người Pháp đặt chân lên Bắc Kỳ (1872), lúc này phố Hàng Buồm đã tập trung 
rất đông Hoa kiều hoạt động buôn bán trong Hội quán Quảng Đông. Thời kỳ này, các 
thương nhân Hoa kiều lợi dụng tình hình chính trị, xã hội làm giàu nhanh chóng, tập trung 
ngày càng đông ở phố Hàng Buồm, biến Hàng Buồm thành một “phố khách”. Khu vực đô 
thị cổ Hội An, cộng đồng người Hoa khá đông đảo, phần lớn là thương nhân, đa số làm ăn 
giàu có. Họ tố chức thành các bang hội giúp nhau làm ăn, xây dựng các hội quán, chùa 
miếu khá khang trang làm nơi sinh hoạt cộng đồng và hoạt động tín ngưỡng với người 
Hoa xa xứ.

Với chính sách mở cửa và bảo hộ của các chúa Nguyễn và triều đình nhà Nguyễn, nên 
người Hoa làm ăn ở Đàng Trong, cũng như Đàng Ngoài ngày càng phát đạt. Đồng thời họ 
cũng để lại dấu ấn văn hóa, tín ngưỡng khá đậm nét. Đó là các hội quán, chùa miếu, từ 
đường, mộ địa mà ở đó hiện còn bảo lưu khá nhiều tư liệu Hán vãn.

Dấu ấn văn hóa của người Hoa đe lại ở Thăng Long Hà Nội, tập trung ở một số di tích 
tín ngưỡng gắn với hoạt động tín ngưỡng của người Hoa, như Hội quán Phúc Kiến, Hội 
quán Quảng Đông, miếu Quan đế, đền Bạch Mã.

Đen Bạch Mã tuy là ngôi đền của người Việt gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ 
kinh thành Thăng Long từ thời Lý, nhưng nằm ở khu vực thương mại của người Hoa nên 
được người Hoa tôn sùng, tham gia xây dựng, trùng tu và phụng thờ. Vì thế hiện trong 
cung thờ đền Bạch Mã có khá nhiều tế khí do người Hoa cung tiến mang dấu ấn văn hóa 
người Hoa. Đó là lư hương có tên là Tụ Bảo Lô (?RWtìl), được đúc bằng gang vào năm 
Đồng Trị thứ 13 (1874), do Tín sãi Trần Tam Quế cung hiến; hoặc quả chuông đúc theo 
quy cách chuông đồng ở các hội quán, khắc nổi hai dòng chữ Hán: Phi tường phượng vũ 
chung và Nam vô A di đà Phật/ìỆỉlRPƯ^PtưS.

Những đồ tế khí này chỉ gặp ở các hội quán người Hoa, còn ở đền miếu người Việt 
không có, nhưng lại được người Hoa cung tiến vào đền Bạch Mã.
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Những dấu ấn văn hóa người Hoa sâu đậm và nổi bật nhất là hệ thống bi kí và đại tự 
được người Hoa cung tiến vào đền, nhất là vào các vị vua đầu triều Nguyễn. Đây là hệ 
quả tất yếu của chính sách mở cửa thời đầu triều Nguyễn, khi tạo điều kiện cho người 
Hoa buôn bán khắp nơi ở đất Việt Nam. Người Hoa buôn bán tốt, lập thương hội và tham 
gia khắp các tỉnh đều gắn liền với bến sông, cảng lớn.

Người Hoa có mặt tại Thăng Long từ thời Lê Trịnh thế kỷ XVII, XVIII khá nhiều, 
nhưng khi này chưa có hội quán, nên họ chủ yếu tham gia hoạt động tín ngưỡng tại đền 
Bạch Mã. Vào thời Nguyễn, khi thương điếm ở Phố Hiến kết thúc thì phần lớn người Hoa 
ở Phố Hiến chuyền lên Hà Nội sinh sống. Do đó, khu vực cửa Đông Thăng Long vào 
những năm đầu thời Nguyễn có số lượng lớn người Hoa định cư, hình thành các phố 
người Hoa như phố Quảng Đông, phố Phúc Kiến và phố Triều Châu. Họ bắt đầu xây Hội 
quán Quảng Đông năm Gia Long thứ 2 (1803), nay ở phố Hàng Buồm và Hội quán 
Phúc Kiến năm Gia Long thứ 16 (1817) nay ở phố Lãn Ông. Đồng thời vẫn tham gia tu 
tạo và hoạt động tín ngưỡng ở đền Bạch Mã. Ngay lần tu tạo lớn đền Bạch Mã năm Minh 
Mệnh thứ nhất (1820) đã có tới 135 cửa hiệu và người Hoa đến từ Quảng Đông (104 cửa 
hiệu), Phúc Kiến 17 và Triều Châu 14 cửa hiệu cúng tiền được ghi lại trên Văn bia Trùng 
tu đền Bạch Mã, khắc năm Minh Mệnh thứ nhất (1820).

Họ có mặt ở đây và tham gia hầu hết những lần tu sửa đền Bạch Mà, trong đó có lần 
cuối cùng thời nhà Nguyễn là năm 1945 cũng có khá nhiều cửa hiệu người Hoa ở đây 
đóng tiền sửa đền, như Khâm Thịnh hiệu góp 500 đồng, Trần Trác Như, Nam Lợi hiệu, 
mỗi người cúng 300 đồng. Những người cúng 200 đồng, gồm: Tam Hòa hiệu, Quảng 
Xương hiệu, Vĩnh Long hiệu, Lưu Thúy Đoan, Trương Tú. Những người cúng 100 đồng 
khá nhiều người như: Phúc Hoa Hưng hiệu, Nga Thịnh hiệu, Dụ Long hiệu, Đức Thái 
hiệu, Thanh Đức hiệu, Hồng Khê hiệu, Hoàng Tân Thái hiệu, Thịnh Hưng hiệu, Đồng 
Anh đường, Lạc Sơn hiệu, Tường Ký hiệu, Quân Phát hiệu, Phú Lợi hiệu, Thế Hưng hiệu, 
Nhân Hòa đường, Trung Hòa đường, Triệu Phát Hưng. Các vị cúng 50 đồng, gồm: Lư Tô 
Sinh, Quân Xương hiệu, Cự Minh hiệu, Dụ Phát hiệu, Vạn Lợi hiệu, Hiệu Xương hàng, 
Quế Lâm hiệu, Long Hưng hiệu, Vĩnh Cát Tường, Vĩnh Yên Vĩnh Sinh đường, Cự Lâm 
hiệu... (Văn bia “Trùng tu nội điện” khắc năm 1946).

Mồi lần trùng tu như vậy đều có bia ghi lại. Trong các lần tu bồ đó, thường có thêm 
một số bức đại tự, câu đối do người Hoa cúng tặng, trong đó cả một vị tướng nôi danh của 
người Trung Hoa đã dâng cúng một bức hoành phi: Duy lập trụ tôn (ắỄlctì#), nghĩa là: 
“Độc chiếm tôn nghiêm” được tạo năm Đong Trị thứ 8 (1868), do Đốc biện quân vụ 
Quảng Tây Đe đốc quân môn Phùng Tử Tài kính cẩn đề. Thực tể, dấu ấn văn hóa người 
Hoa ở đền Bạch Mã khá đậm nét. Điều đó thể hiện sự giao lưu và tiếp nhận văn hóa, tín 
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ngưỡng trong khu vực, làm cho khuôn viên kiến trúc và tôn giáo của đền Bạch Mã thêm 

phong phú.

Các hội quán người Hoa ở Việt Nam đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng 
thần linh của các bang người Hoa đến từ vùng ven biển như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải 
Nam,... Trong tín ngưỡng của người Hoa ở hải ngoại, vị Thần phố biến nhất cùng với 
Thiên Hậu là Quan Công. Thiên Hậu Thánh mẫu được xem như một vị cứu tinh, luôn làm 
phúc và cứu giúp mọi người trong hoạn nạn. Còn Quan Công vốn là nhân vật trong lịch sử 
Trung Quốc thời Tam Quốc (220 - 280), được tôn xưng là một tấm gương sáng đại diện cho 
Trung - Tín - Tiết - Nghĩa, là vị thần hộ mệnh, mang lại sự bình an cho cuộc sống.

Kết luận

Qua phân tích nguồn tư liệu Hán Nôm liên quan đến chính sách đối với người Hoa của 
triều đình Lê - Nguyễn, Việt Nam từ thế kỷ XVII đến những năm đầu thế kỷ XIX, có thể 
rút ra một số nhận xét sau đây:

Đối với người thời Minh lánh nạn nhà Thanh sang tị nạn, sinh sống ở Việt Nam và đối 
với các thương nhân, sư sãi đều được chính quyền và người dân tiếp nhận, tạo điều kiện 
tốt để họ hòa nhập với cộng đồng bản địa và làm ăn sinh sống. Họ tuy được phân định 
khu vực sinh sống, làm ăn, nhưng được đối xử như người bản địa, cả về mặt chính trị và 
kinh tế, văn hóa. Họ được lập bang nhóm, hội tương tế giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống 
và làm ăn. Họ được xây dựng hội quán, chùa miếu để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và 
hoạt động tín ngưỡng. Chủ xướng của chính sách Hoa kiều là nhằm thúc đẩy bản địa hóa 
Hoa kiều, chứ không phải là chính sách đồng hóa. Vì thế, cộng đồng người Hoa luôn bảo 
lưu truyền thống văn hóa bản địa của họ được thể hiện rõ nhất là các khu hội quán và duy 
trì hoạt động tín ngưỡng, lễ hội truyền thống của họ. Trong giai đoạn nhà Nguyễn, người 
Hoa ở phía Nam được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, nên địa vị xã hội của người Hoa 
được nâng cao. Đồng thời, cộng đồng người Hoa ngày càng hội nhập sâu rộng vào xã hội 
Việt Nam. Nhìn chung, chính sách với người Hoa của triều đình Lê Nguyễn là khoan dung.

Đối với vùng biên viễn, nhất là biên viễn phía Bắc, triều đình luôn cần một biên cương ổn 
định và không muốn xảy ra xáo trộn hay cướp bóc để củng cố quyền cai trị của họ. Do đó, ở 
nơi đây thường áp dụng chính sách hạn chế người Hoa thâm nhập, khai thác mỏ bừa bãi, đặc 
biệt ngăn cản các nhóm phiến loạn đột nhập gây nhiễu nhương.

Chủ xướng chính là áp dụng chính sách hướng vào hoạt động nổi bật của người Hoa 
trong kinh doanh và phục vụ. Phục vụ lợi ích của người Hoa, đồng thời phục vụ nền kinh 
tế và vãn hóa của người dân Việt Nam. Chẳng vậy mà các công trình kiến trúc và hoạt 
động văn hóa truyền thống của người Hoa, tiêu biểu là các Hội quán người Hoa ở Việt
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Chính sách và cách ứng xử của người Việt...

Nam như ở Hội An, thành phố Hồ Chí Minh luôn được Bang hội người Hoa quan tâm 
chung sức duy tu, bảo tồn. Những người làm công tác quản lý văn hóa cũng càn nhận rõ 
thực tiễn này nhằm phát huy nội lực góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 
của cộng đồng người Hoa ở nước ta.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) 

trong đề tài mã số 602.05-2019.01.
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